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PRODUCT SPECIFICATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

C h ứ n g n h ậ n hệ t h ố ng q u ả n lý c h ất l ư ợ n g c h o lĩ n h v ự c t ra n g t h iế t bị y tế c ủa  

This  is  to cer tify t hat  M edic al devic es  -  Q ual ity M ana gem ent Sys te m of  

 

CÔ NG TY CỔ PH ẦN ĐẦU TƯ Y TẾ T H ÁI SƠ N  

THAI S ON MEDI CAL I NVE S TME N T JOIN T S TOCK C OMPA N Y 
 

Địa ch ỉ/ A ddr ess  

 

Tr ụ s ở : S ố n h à 1 4 D N gõ  3 0,  P h ố P h a n Đ ì n h G i ót , P h ư ờ n g  P h ư ơ n g  L iệ t , Q u ậ n  T h a n h  X u â n ,  

Th à n h p h ố Hà  Nội , Việ t N a m / Off ice : No.  1 4 D La ne 3 0, P ha n Di n h Gi ot Stre et,  Ph u on g Li et W ar d, T h a nh  

X u a n  D is tr ic t, H a n o i C it y,  V i et n a m  

Đ ịa  c h ỉ sả n  x u ấ t:  Lô  B2 - 9,  K h u  c ô n g  ng h i ệ p T â y Bắ c C ủ  C h i,  Xã  Tâ n  A n H ộ i , H u y ệ n C ủ  C h i,  

Th à n h p h ố Hồ  Ch í Mi n h,  Việ t Na m/  Pr od uc ti on a ddress : L ot B 2 -9 , C u Ch i N or t h wes t I nd us tr i al  P ar k, T a n  

A n  H oi C o m m u ne , C u  C hi D is t r i ct , H o C h i M i n h Ci ty , V ie t n a m  

 

Đ ã đ ư ợc đ á n h gi á v à p h ù h ợ p v ới  c ác yê u c ầ u c ủ a ti ê u c h u ẩ n  

Has been assessed and f ou nd to c on firm wit h t he re quire men ts  o f the  fo llo win g s t and ard  

 

ISO 13485:2016 
Cho  lĩn h vực / For  t he f oll ow in g act ivi ties  

 

S ả n  x u ấ t v à k i n h  d o a n h  g ă n g t a y y  tế  

M an uf act ur in g an d tr ad in g m ed ic al  gl ov es  

 

 
Ch ứ ng  ch ỉ số/  Cer ti ficat ion  N o :   21 .1 04 9 7- M M S /TT P  

Ngà y c ấp/  Is sue  da te :                   … / … / 20 2 1  Đại di ện TT P/ On  be h al f o f T T P  

Ngà y hế t hạ n/ Ex piry d ate :          … / … /2 0 24  Giá m  đốc/  D irec t or  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

LÊ H O À N G  N H ẬT LI N H  

 
 Material 

 
 Synthetic Nitrile Latex 

 

 
 Type 

 

 Non-Sterile Powder-Free 

 
 Ambidextrous,Finger Tip Texture,Beaded 

Cuff,Blue and Cobalt 

 

 
 Quality 

Standards 

 

 Conforms to EN455-1/2/3,EN374-1/2/3/4/5, 

ASTM D6319 

 
 Manufactured under ISO:13485:2016, 

FDA,CE Quality Management System 

 

 

 Gloves Size 

 
 Extra Small ,Small,Medium,Large,Extra 

Large 

 
 Black marked in the check box on the 

shipping carton 

 
 Storage 

 
 Store in a cool and dry place ,temperature is 

not higher 38*C 

 

 
 Shelf-life 

 

 
 3 years from the date of manufaturing 

 



PHYSICAL DIMENSIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

C h ứ n g n h ậ n hệ t h ố ng q u ả n lý c h ất l ư ợ n g c h o lĩ n h v ự c t ra n g t h iế t bị y tế c ủa  

This  is  to cer tify t hat  M edic al devic es  -  Q ual ity M ana gem ent Sys te m of  

 

CÔ NG TY CỔ PH ẦN ĐẦU TƯ Y TẾ T H ÁI SƠ N  

THAI S ON MEDI CAL I NVE S TME N T JOIN T S TOCK C OMPA N Y 

 
Địa ch ỉ/ A ddr ess  

 

Tr ụ s ở : S ố n h à 1 4 D N gõ  3 0,  P h ố P h a n Đ ì n h G i ót , P h ư ờ n g  P h ư ơ n g  L iệ t , Q u ậ n  T h a n h  X u â n ,  

Th à n h p h ố Hà  Nội , Việ t N a m / Off ice : No.  1 4 D La ne 3 0, P ha n Di n h Gi ot Stre et,  Ph u on g Li et W ar d, T h a nh  

X u a n  D is tr ic t, H a n o i C it y,  V i et n a m  

Đ ịa  c h ỉ sả n  x u ấ t:  Lô  B2 - 9,  K h u  c ô n g  ng h i ệ p T â y Bắ c C ủ  C h i,  Xã  Tâ n  A n H ộ i , H u y ệ n C ủ  C h i,  

Th à n h p h ố Hồ  Ch í Mi n h,  Việ t Na m/  Pr od uc ti on a ddress : L ot B 2 -9 , C u Ch i N or t h wes t I nd us tr i al  P ar k, T a n  

A n  H oi C o m m u ne , C u  C hi D is t r i ct , H o C h i M i n h Ci ty , V ie t n a m  

 

Đ ã đ ư ợc đ á n h gi á v à p h ù h ợ p v ới  c ác yê u c ầ u c ủ a ti ê u c h u ẩ n  

Has been assessed and f ou nd to c on firm wit h t he re quire men ts  o f the  fo llo win g s t and ard  

 

ISO 13485:2016 
Cho  lĩn h vực / For  t he f oll ow in g act ivi ties  

 

S ả n  x u ấ t v à k i n h  d o a n h  g ă n g t a y y  tế  

M an uf act ur in g an d tr ad in g m ed ic al  gl ov es  

 

 

Ch ứ ng  ch ỉ số/  Cer ti ficat ion  N o :   21 .1 04 9 7- M M S /TT P  

Ng ày cấ p/ Is sue da te :           … / … /2 0 21  Đại diệ n TT P/ On  be h al f o f T T P  

Ngà y hế t hạ n/ Ex piry d ate :          … / … /2 0 24  Giá m  đốc/  D irec t or  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

LÊ H O À N G  N H ẬT LI N H  

 
 

 Dimensions 

 

 Standards 

 THAI SON 

GLOVES 

 

 Standards 

 ASTM D6319 

 

 Length 

 

 230 min 

 220 min ( XS,S ) 

 230 min ( M,L,XL ) 

 

 

 
 Width 

 

 75 ± 5 ( XS ) 

 85 ± 5 ( S ) 

 95 ± 5 ( M ) 

 105 ± 5 ( L ) 

 115 ± 5 ( XL ) 

 

 70 ± 5 ( XS ) 

 80 ± 5 ( S ) 

 95 ± 5 ( M ) 

 110 ± 5 ( L ) 

 120 ± 5 ( XL ) 

 Thickness- 

Single wall 

 Fingers : 0.08 mm 

min 

 Palm : 0.06 mm min 

 Fingers : 0.05 mm 

min 

 Palm : 0.05 mm min 

 



PHYSICAL PROPERTIES AND BIOCOMPATIBILITY 
 

 

 
 

 
 Tensile strength ( MPA )  Tensile strength ( MPA ) 

  Before Aging 18Mpa min  Before Aging 14Mpa min 

 Tensile 
 After Aging 20Mpa min 

 Elongation at break (%) 

 After Aging 14Mpa min 

 Elongation at break (%) 

  Before Aging : 600 % min  Before Aging : 500 % min 

  After Aging : 500 % min  After Aging : 400 % min 

 Powder Content  2 mg/gloves maximum 

 Protein Content  Protein Free 

 

FUNCTIONAL BENEFITS 
 Protection from unwanted and dangerous substances 

 Beaded cuff ensures easy donning and prevent roll down 

 Superior strength with better puncture resistance 

 Full textured or Finger Tip textured enhances wet and dry grip 

 Thinner gauge improves tactile sensitivity 

 Custom design enhances comfort and fit 

 Provide an alternative solution for individuals who are allergic to natural rubber latex 



NITRILE GLOVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

C h ứ n g n h ậ n hệ t h ố ng q u ả n lý c h ất l ư ợ n g c h o lĩ n h v ự c t ra n g t h iế t bị y tế c ủa  

This  is  to cer tify t hat  M edic al devic es  -  Q ual ity M ana gem ent Sys te m of  

 

CÔ NG TY CỔ PH ẦN ĐẦU TƯ Y TẾ T H ÁI SƠ N  

THAI S ON MEDI CAL I NVE S TME N T JOIN T S TOCK C OMPA N Y 

 
Địa ch ỉ/ A ddr ess  

 

Tr ụ s ở : S ố n h à 1 4 D N gõ  3 0,  P h ố P h a n Đ ì n h G i ót , P h ư ờ n g  P h ư ơ n g  L iệ t , Q u ậ n  T h a n h  X u â n ,  

Th à n h p h ố Hà  Nội , Việ t N a m / Off ice : No.  1 4 D La ne 3 0, P ha n Di n h Gi ot Stre et,  Ph u on g Li et W ar d, T h a nh  

X u a n  D is tr ic t, H a n o i C it y,  V i et n a m  

Đ ịa  c h ỉ sả n  x u ấ t:  Lô  B2 - 9,  K h u  c ô n g  ng h i ệ p T â y Bắ c C ủ  C h i,  Xã  Tâ n  A n H ộ i , H u y ệ n C ủ  C h i,  

Th à n h p h ố Hồ  Ch í Mi n h,  Việ t Na m/  Pr od uc ti on a ddress : L ot B 2 -9 , C u Ch i N or t h wes t I nd us tr i al  P ar k, T a n  

A n  H oi C o m m u ne , C u  C hi D is t r i ct , H o C h i M i n h Ci ty , V ie t n a m  

 

Đ ã đ ư ợc đ á n h gi á v à p h ù h ợ p v ới  c ác yê u c ầ u c ủ a ti ê u c h u ẩ n  

Has been assessed and f ou nd to c on firm wit h t he re quire men ts  o f the  fo llo win g s t and ard  

 

ISO 13485:2016 
Cho  lĩn h vực / For  t he f oll ow in g act ivi ties  

 

S ả n  x u ấ t v à k i n h  d o a n h  g ă n g t a y y  tế  

M an uf act ur in g an d tr ad in g m ed ic al  gl ov es  

 

 

Ch ứ ng  ch ỉ số/  Cer ti ficat ion  N o :   21 .1 04 9 7- M M S /TT P  

Ng ày cấ p/ Is sue da te :           … / … /2 0 21  Đại diệ n TT P/ On  be h al f o f T T P  

Ngà y hế t hạ n/ Ex piry d ate :          … / … /2 0 24  Giá m  đốc/  D irec t or  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

LÊ H O À N G  N H ẬT LI N H  



LATEX GLOVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

C h ứ n g n h ậ n hệ t h ố ng q u ả n lý c h ất l ư ợ n g c h o lĩ n h v ự c t ra n g t h iế t bị y tế c ủa  

This  is  to cer tify t hat  M edic al devic es  -  Q ual ity M ana gem ent Sys te m of  

 

CÔ NG TY CỔ PH ẦN ĐẦU TƯ Y TẾ T H ÁI SƠ N  

THAI S ON MEDI CAL I NVE S TME N T JOIN T S TOCK C OMPA N Y 

 
Địa ch ỉ/ A ddr ess  

 

Tr ụ s ở : S ố n h à 1 4 D N gõ  3 0,  P h ố P h a n Đ ì n h G i ót , P h ư ờ n g  P h ư ơ n g  L iệ t , Q u ậ n  T h a n h  X u â n ,  

Th à n h p h ố Hà  Nội , Việ t N a m / Off ice : No.  1 4 D La ne 3 0, P ha n Di n h Gi ot Stre et,  Ph u on g Li et W ar d, T h a nh  

X u a n  D is tr ic t, H a n o i C it y,  V i et n a m  

Đ ịa  c h ỉ sả n  x u ấ t:  Lô  B2 - 9,  K h u  c ô n g  ng h i ệ p T â y Bắ c C ủ  C h i,  Xã  Tâ n  A n H ộ i , H u y ệ n C ủ  C h i,  

Th à n h p h ố Hồ  Ch í Mi n h,  Việ t Na m/  Pr od uc ti on a ddress : L ot B 2 -9 , C u Ch i N or t h wes t I nd us tr i al  P ar k, T a n  

A n  H oi C o m m u ne , C u  C hi D is t r i ct , H o C h i M i n h Ci ty , V ie t n a m  

 

Đ ã đ ư ợc đ á n h gi á v à p h ù h ợ p v ới  c ác yê u c ầ u c ủ a ti ê u c h u ẩ n  

Has been assessed and f ou nd to c on firm wit h t he re quire men ts  o f the  fo llo win g s t and ard  

 

ISO 13485:2016 
Cho  lĩn h vực / For  t he f oll ow in g act ivi ties  

 

S ả n  x u ấ t v à k i n h  d o a n h  g ă n g t a y y  tế  

M an uf act ur in g an d tr ad in g m ed ic al  gl ov es  
 

 

Ch ứ ng  ch ỉ số/  Cer ti ficat ion  N o :   21 .1 04 9 7- M M S /TT P  

Ng ày cấ p/ Is sue da te :           … / … /2 0 21  Đại diệ n TT P/ On  be h al f o f T T P  

Ngà y hế t hạ n/ Ex piry d ate :          … / … /2 0 24  Giá m  đốc/  D irec t or  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

LÊ H O À N G  N H ẬT LI N H  



FACTORY SCALE 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế của 

This is to certify that Medical devices - Quality Management System of 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ THÁI SƠN 

THAI SON MEDICAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
 

Địa chỉ/ Address 

Trụ sở: Số nhà 14D Ngõ 30, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ Office: No. 14D Lane 30, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh 

Xuan District, Hanoi City, Vietnam 

Địa chỉ sản xuất: Lô B2-9, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Production address: Lot B2-9, Cu Chi Northwest Industrial Park, Tan 

An Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

 

Đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn 

Has been assessed and found to confirm with the requirements of the following standard 

 

ISO 13485:2016 
Cho lĩnh vực/ For the following activities 

 

Sản xuất và kinh doanh găng tay y tế 

Manufacturing and trading medical gloves 

 

Chứng chỉ số/ Certification No: 21.10497-MMS/TTP 

Ngày cấp/ Issue date: …/…/2021  Đại diện TTP/ On behalf of TTP 

Ngày hết hạn/ Expiry date: …/…/2024  Giám đốc/ Director 

 
 

 

 

 
 

 

 
LÊ HOÀNG NHẬT LINH 



 

Test Report No. 7191265396-EEC21-01-WBH 
dated 16 Aug 2021 

 
 
 

Note: This report is issued subject to the Testing and Certification Regulations of the TÜV SÜD Group and the 
General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD PSB Pte Ltd. In addition, this report is governed by the 

terms set out within this report. 
 

 
 
 

SUBJECT 

Testing of Gloves 

 
 

CLIENT 

THAI SON MEDICAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
No.14D, lane 30, Phan Dinh Giot street, Phuong Liet ward, 
Thanh Xuan district, Hanoi, 
Vietnam 

 
 

SAMPLE SUBMISSION DATE/ TEST DATE 

28 Jul 2021/ 02 Aug 2021 to 14 Aug 2021 

 
 

 
DESCRIPTION OF SAMPLES 

 

 
S/N 

Product 

Description 

Brand/ 

Model 

 
Size 

 
Colour 

 
Lot No. 

Expiry 

Date 

Sample 

Received 
(pieces) 

 
Manufacturer 

 
1 

 
Nitrile Gloves 

THAI 

SON 

 
M 

 
Blue 

 
TS012 

 
07.2024 

 
700 

THAI SON MEDICAL 

INVESTMENT JOINT 
STOCK COMPANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Laboratory: 
TÜV SÜD PSB Pte. Ltd. 
15 International Business Park 
TÜV SÜD @ IBP 
Singapore 609937 

Phone : +65-6778 7777 
E-mail: info.sg@tuvsud.com 
https://www.tuvsud.com/sg 
Co. Reg : 199002667R 

Regional Head Office: 
TÜV SÜD Asia Pacific Pte. Ltd. 
15 International Business Park 
TÜV SÜD @ IBP 

Singapore 609937 Page 1 of 7 

mailto:info.sg@tuvsud.com
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Test Report No. 7191265396-EEC21-01-WBH 
dated 16 Aug 2021 

 
 
 
 

METHOD OF TEST 
 

The tests were conducted in accordance with the following test standards: 
 

BS EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms 
Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks 

 

- Clause 5.1 General requirements 
(Test method described in EN 420:2003+A1:2009 Protective gloves – General requirements and test 
methods) 

 
- Clause 5.2 Penetration 

(Test method described in EN 374-2:2014 Protective gloves against dangerous chemicals and micro- 
organisms – Part 2: Determination of resistance to penetration) 

 
- Clause 5.3 Degradation 

(Test method described in EN 374-4:2019 Protective gloves against chemicals and micro-organisms. 
Determination of resistance to degradation by chemicals) 

 

- Clause 5.4 Permeation 
(Test method described in EN 16523-1:2015 Determination of material resistance to permeation by 
chemicals. Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact) 
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Test Report No. 7191265396-EEC21-01-WBH 
dated 16 Aug 2021 

 
 
 
 

RESULTS 

Sample: Nitrile Gloves, THAI SON, Blue, Size M 
 

Table 1: Results for tests according to BS EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Clauses 5.1-5.4 
 

Clause Tests Specification Results 
Inferred 
Result 

 
 

 
5.1 

 
 

General 
Requirement 

 
Protective gloves against 
dangerous chemicals shall 
comply with the requirements 
given in EN 420:2009, Clause 4, 
Clause 5 and Clause 7. 

Refer to Table 2 for results of EN 
420, Clause 4 and Clause 5 for 
applicable tests. 

 

The submitted glove and packaging 
not tested to EN 420 Clause 7 
Marking and information as 
requested by client. 

 

Passed 

 
 

Not 
tested 

 
 

5.2 

 
 

Penetration 

Protective gloves shall not leak 
when tested according to EN 
374-2:2014, 7.2 and 7.3. 
7.2 Air leak test 
7.3 Water leak test 

 
 

No leakage for both tests 

 
 

Passed 

 
 

5.3 

 
 

Degradation 

The degradation (DR) shall be 
determined according to EN 
374-4 for each chemical claimed 
in the marking and reported in 
the user instruction. 

Tested 
Chemicals 

Average 
Degradation 
Results (%) 

 
 

NA 
40% Sodium 

Hydroxide 
1.6 

 
 
 
 
 
 

5.4 

 
 
 
 
 
 

Permeation 

Each combination of protective 
glove/test chemical shall be 
classified according to Table A 
(see remark 5), using the results 
as given in EN 16523-1:2015, 
8.5.1.1 or 8.5.1.3 for the 
normalized breakthrough time. 

 
 

For Type C: 
The permeation performance 
shall be at least level 1 against 
minimum of one test chemicals 

Tested 
Chemicals 

Permeation 
performance level 

 
 
 
 
 

 
Passed 

 
 
 
 

40% Sodium 
Hydroxide 

 
 
 
 
 

6 
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Test Report No. 7191265396-EEC21-01-WBH 
dated 16 Aug 2021 

 
 
 
 

RESULTS (cont’d) 

Sample: Nitrile Gloves, THAI SON, Blue, Size M 
 

Table 2: Results for EN 420:2003+A1:2009 
 

Test EN 420:2003+A1:2009 Requirements Results 
Inferred 
Results 

I. Determination of pH 
Value, 
pH value 

 

> 3.5 and < 9.5 
 

7.6 
 

Passed 

II. Sizing, 
minimum length of 
glove (mm) 

Size Minimum length of glove (mm)  

240 
 

Passed 
M (8) 240 

 
 

III. Dexterity, 
level of 
performance 

Level of performance 
Smallest pin diameter fulfilling 

test conditions (mm) 
 
 
 

5 

 

 
(see 

Remark 1) 

1 11 

2 9.5 

3 8 

4 6.5 

5 5 
 

Table 3: Results for Degradation 
 

 
S/N 

 
Tested Chemicals 

Degradation Results (%) 

Glove 1 Glove 2 Glove 3 Average 
Standard 
Deviation 

1 40% Sodium Hydroxide -5.1 4.3 5.5 1.6 5.8 

 
Table 4: Results for Permeation 

 

 

S/N 
 

Tested Chemicals 
Normalised Breakthrough Time (mins)  

Level 
Glove 1 Glove 2 Glove 3 Average 

1 40% Sodium Hydroxide >480 >480 >480 >480 6 

 
 

REMARKS 
 

1. A glove should allow as much dexterity as possible given its purpose. Four gloves were tested and 
smallest performance level was reported. 

 
2. For Clause 5.2 Penetration, the test sample will be four gloves per performed test (Air leak test and Water 

leak test). If one sample fails the penetration test, the test shall be reported as having failed. 
 

3. For Clause 5.3 Degradation, the test specimens for each size will be 3 gloves and 6 specimens will be cut 
from each glove. For each glove, 3 specimens will be exposed to each of the tested chemical and 3 
specimens will be unexposed. After prepare the specimens, and exposed to tested chemical for 1 hour, 
puncture the specimen and record the peak force required. 

 
Positive values: The material has become weaker after chemical exposure. 
Negative values: The material has become harder after chemical exposure. 
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Test Report No. 7191265396-EEC21-01-WBH 
dated 16 Aug 2021 

 
 
 
 

REMARKS (cont’d) 
 

4. For Clause 5.4 Permeation, The palm area of the glove sample was mounted between two halves of a test 
cell. The test cell consisted of a two-compartment cell with tested chemicals on glove’s normal outside 
surface and Ultrapure Water on the glove’s normal inside surface. Testing were carried out at ambient 

temperature (23C  2C). The collecting medium were sampled and analysed for tested chemical at 10 

min (level 1), 30 min (level 2), 60 min (level 3), 120 min (level 4) , 240 min (level 5) and 480 min (level 6). 
The extracts were then analysed by the below instrumements for different tested chemicals. 

 
40% Sodium Hydroxide --- pH Meter 

 

The results were used to calculate the permeation rate of tested chemicals through the glove material. 
Based on the result, the minimum rate of sampling was determined. 

 
40% Sodium Hydroxide --- The tests were repeated at 10 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min 
and 480 min. 

 
The extracts were then analysed by instruments for chemicals for the Normalised Permeation Rate. A 
blank test was carried out exactly with the same procedure except Ultrapure Water was used. 

 
Note: Chemical transfer referred to the quantity of chemical which had passed through per cm2 of glove 
sample at the termination of the test. The thickness of the glove is 0.06mm. 

 
5. Table for classification of permeation performance levels according to breakthrough time for Clause 5.4 

Permeation. 

 

Breakthrough Time (mins) * Permeation performance level 

> 10 1 

> 30 2 

> 60 3 

> 120 4 

> 240 5 

> 480 6 

* The breakthrough time is deemed to have occurred when the analytical equipment detects a permeation 

rate of 1 g/cm2/min. 
 

6. NA: Not applicable 
 
 
 
 

Yeo Poh Kwang Wong Bee Hui 
Associate Engineer Product Manager 

Medical Health Services (NAM) 
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APPENDIX 

Test Report No. 7191265396-EEC21-01-WBH 
dated 16 Aug 2021 
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Photo: Nitrile Gloves, THAI SON, Blue, Size M 



Test Report No. 7191265396-EEC21-01-WBH 
dated 16 Aug 2021 

 
 
 
 
 
 

 
Please note that this Report is issued under the following terms : 

 

1. This report applies to the sample of the specific product/equipment given at the time of its testing/calibration. The results are not used to 
indicate or imply that they are applicable to other similar items. In addition, such results must not be used to indicate or imply that TÜV SÜD 
PSB approves, recommends or endorses the manufacturer, supplier or user of such product/equipment, or that TÜV SÜD PSB in any way 
“guarantees” the later performance of the product/equipment. Unless otherwise stated in this report, no tests were conducted to determine 
long term effects of using the specific product/equipment. 

 

2. The sample/s mentioned in this report is/are submitted/supplied/manufactured by the Client. TÜV SÜD PSB therefore assumes no 
responsibility for the accuracy of information on the brand name, model number, origin of manufacture, consignment or any information 
supplied. 

 

3. Nothing in this report shall be interpreted to mean that TÜV SÜD PSB has verified or ascertained any endorsement or marks from any other 
testing authority or bodies that may be found on that sample. 

 

4. This report shall not be reproduced wholly or in parts and no reference shall be made by the Client to TÜV SÜD PSB or to the report or results 
furnished by TÜV SÜD PSB in any advertisements or sales promotion. 

 

5. Unless otherwise stated, the tests were carried out in TÜV SÜD PSB Pte Ltd, 15 International Business Park TÜV SÜD @ IBP Singapore 
609937. 

 

6. The tests carried out by TÜV SÜD PSB and this report are subject to TÜV SÜD PSB’s General Terms and Conditions of Business and the 
Testing and Certification Regulations of the TÜV SÜD Group. 

 
 
 

 
Effective 26 January 2021 
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THANK YOU 
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